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Lĩnh vực xét nghiệm:  Giải phẫu bệnh 

Discipline of medical testing: Pathology 

 

 

STT 

No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông-
nếu có) 

Type of sample 
(speciment)/ 

anticoaggulant (if 
any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể 

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét 
nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp 
xét nghiệm 

(Test method) 

1. 
Tế bào tuyến giáp 

Thyroid cytology 

Xét nghiệm tế bào học tuyến giáp 

Bằng chọc hút kim nhỏ nhuộm 
Giemsa 

Thyroid FNA cytological 
examination, Giemsa stain 

Tế bào học chọc 
hút kim nhỏ 

FNA Cytology 

GPB.QTKT.09 

(2021) 

2. 
Tế bào cổ tử cung 

Uterine cervical 
cytology 

Xét nghiệm tế bào học cổ tử cung 
phương pháp Thinprep nhuộm 
Papanicolaou 

Thinprep Cervical cytological 
examination, Papanicolaou stain 

Tế bào học trong 
chất lỏng 

Liquid-based 
cytology 

GPB.QTKT.08 

(2021) 

3. 
Polyp ống tiêu hoá 

Esophagogastroint
estinal polyps 

 

Xét nghiệm mô bệnh học polyp 
ống tiêu hoá nhuộm HE 

Histopathological examination of 
esophagogastrointestinal polyps, 
H&E stain 

Mô bệnh học 

Histopathology 

GPB.QTKT.04 

(2021) 

4. 

Xét nghiệm mô bệnh học polyp 
ống tiêu hoá nhuộm PAS 

Histopathological examination of 
esophagogastrointestinal polyps, 
PAS stain 

Hoá mô 

Histochemistry 

 

GPB.QTKT.05 

(2021) 

5. 

Niêm mạc dạ dày 

Gastric mucosa 

 

Xét nghiệm mô bệnh học niêm 
mạc dạ dày nhuộm HE 

Histopathological examination of 
gastric mucosa, H&E stain 

Mô bệnh học 

Histopathology 

GPB.QTKT.01 

(2021) 

6. 

Xét nghiệm mô bệnh học niêm 
mạc dạ dày nhuộm PAS 

Histopathological examination of 
gastric mucosa, PAS stain 

Hoá mô 

Histochemistry 

 

GPB.QTKT.02 

(2021) 

7. 

Xét nghiệm mô bệnh học niêm 
mạc dạ dày nhuộm Giemsa 

Histopathological examination of 
gastric mucosa, Giemsa stain 

Hoá mô 

Histochemistry 

 

GPB.QTKT.03 

(2021) 
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STT 

No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông-
nếu có) 

Type of sample 
(speciment)/ 

anticoaggulant (if 
any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể 

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét 
nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp 
xét nghiệm 

(Test method) 

8. 
U cơ trơn tử cung 

Uterine 
leiomyomas 

Xét nghiệm mô bệnh học u cơ trơn 
tử cung nhuộm HE 

Histopathological examination of 
leiomyoma, H&E stain 

Mô bệnh học 

Histopathology 

GPB.QTKT.06 

(2021) 

9. 
U xương 

Bone tumors 

Xét nghiệm mô bệnh học u xương 
bệnh phẩm phẫu thuật nhuộm HE 

Histopathological examination of 
bone tumors, H&E stain 

Mô bệnh học 

Histopathology 

GPB.QTKT.07 

(2021) 

 
Ghi chú/Note:   GPB.QTKT….: Phương pháp của KXN/ Laboratory - developed method 


